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MÔN THI : ECO 152 (SC-SE-SG) Học kỳ : 2

Thời gian : 15h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 501 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29208131848 Hoàng Thị Vân Anh ECO 152 SC K29DLL

2 30204664680 Nguyễn Mai Thảo Anh ECO 152 SC K30QTM

3 31204974721 Lê Nguyễn Quỳnh Anh ECO 152 SC K31KKT

4 31214145030 Nguyễn Tiến Dũng ECO 152 SC K31QLC

5 27202244884 Phạm Thị Mỹ Duyên ECO 152 SC K27QTM

6 28204903438 Thái Nguyễn Mỹ Duyên ECO 152 SC K28QTH

7 30205156419 Châu Thị Thùy Giang ECO 152 SC K30LKT

8 30204620778 Dương Thị Quỳnh Giao ECO 152 SC K30QDM

9 30208031481 Đặng Thị Minh Hải ECO 152 SC K30DSG

10 30205163418 Đoàn Thị Thúy Hằng ECO 152 SC K30LKT

11 31205059780 Võ Thị Kim Hằng ECO 152 SC K31KKT

12 31206758484 Huỳnh Thị Thu Hiếu ECO 152 SC K31NHT

13 31204936199 Lương Thị Minh Hòa ECO 152 SC K31KDN

14 31218051101 Lê Minh Hoàng ECO 152 SC K31DLK NỢ HP

15 31214544304 Lê Quang Hưng ECO 152 SC K31QLC

16 29208162439 Nguyễn Thị Mỹ Huyền ECO 152 SC K29DLL

17 31214553611 Phạm Nguyên Kha ECO 152 SC K31QLC

18 31218058553 Nguyễn Hữu Tuấn Khanh ECO 152 SC K31DLK

19 31214651136 Lê Vũ Khoa ECO 152 SC K31QDM NỢ HP

20 31214344754 Nguyễn Đức Khôi ECO 152 SC K31QLC NỢ HP

21 29208465843 Huỳnh Thị Nguyễn Kiểm ECO 152 SC K29DLL

22 31213567975 Phạm Kiên ECO 152 SC K31QLC

23 30218062819 Phạm Trần Bảo Lâm ECO 152 SC K30NAT NỢ HP
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : ECO 152 (SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 503 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30206254350 Nguyễn Triệu Gia Linh ECO 152 SC K30DLK

2 30206553982 Nguyễn Đặng Thùy Linh ECO 152 SC K31QDM NỢ HP

3 30212323598 Nguyễn Đức Mạnh ECO 152 SC K31QDM

4 31200429142 Phùng Thị Ly Na ECO 152 SC K31DSG

5 31204442597 Bùi Dịp Kiều Ly Na ECO 152 SC K31QTN

6 31214625359 Nguyễn Văn Nam ECO 152 SC K31QTM NỢ HP

7 31204564592 Phan Thị Bảo Ngọc ECO 152 SC K31QLC

8 31214552940 Từ Thiện Nhân ECO 152 SC K31QLC

9 29206551095 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi ECO 152 SC K29DLK

10 30208058274 Tôn Nữ Yến Nhi ECO 152 SC K30DLK NỢ HP

11 30208152309 Phạm Trương Uyển Nhi ECO 152 SC K30DHK

12 29208147330 Trương Thị Kim Oanh ECO 152 SC K29DLL

13 29219242123 Phan Tấn Phúc ECO 152 SC K30QLC

14 30201139192 Lê Vũ Long Phương ECO 152 SC K30DLL NỢ HP

15 31204932538 Lê Thị Anh Phương ECO 152 SC K31KDN

16 31204936026 Nguyễn Thu Phương ECO 152 SC K31KDN

17 30218222597 Nguyễn Minh Quân ECO 152 SC K30DSG
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MÔN THI : ECO 152 (SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 504 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 27207100463 Phạm Nguyên Thảo ECO 152 SC K27DLK

2 31206562264 Nguyễn Thị Thanh Thảo ECO 152 SC K31KDN

3 28214603938 Đỗ Hưng Thịnh ECO 152 SC K28HP-QTM

4 30208164999 Lê Phúc Anh Thư ECO 152 SC K30DLL

5 31204524332 Nguyễn Thị Anh Thư ECO 152 SC K31QLC

6 31201233359 Mai Thanh Thúy ECO 152 SC K31QLC

7 31204176361 Mai Thị Thu Thúy ECO 152 SC K31QEC

8 31204655526 Phạm Thị Thanh Thúy ECO 152 SC K31QLC

9 31214676330 Trần Văn Toàn ECO 152 SC K31QDM

10 31204566174 Nguyễn Lê Bảo Trân ECO 152 SC K31QLC

11 29208127149 Trần Thị Thục Trinh ECO 152 SC K29DLL

12 31214556920 Trương Đức Tuấn ECO 152 SC K31QLC NỢ HP

13 31208050360 Phùng Trần Phương Uyên ECO 152 SC K31DLK

14 30209328361 Nguyễn Thị Thanh Vân ECO 152 SC K30QTH

15 31214525437 Phạm Hoài Vũ ECO 152 SC K31QLC

16 30208158179 Mai Lê Bảo Yên ECO 152 SC K30DLL

17 30216126925 Lê Công Danh ECO 152 SE K30DSG NỢ HP
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MÔN THI : ECO 152 (SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 505 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30208028504 Lê Thị Ngọc Diệu ECO 152 SE K30DLK

2 30205027641 Trần Thị Thu Hà ECO 152 SE K30KDN

3 30215125291 Trần Văn Hậu ECO 152 SE K30LKT

4 30207262281 Bùi Thị Hiền ECO 152 SE K30QLC NỢ HP

5 29208046571 Nguyễn Thị Xuân Hồng ECO 152 SE K29DLK

6 30218126378 Nguyễn Mạnh Hùng ECO 152 SE K30DLL

7 30214561985 Huỳnh Đức Hưng ECO 152 SE K30QLC

8 30204557390 Nguyễn Thị Mỹ Liên ECO 152 SE K30QLC

9 30204557393 Võ Trần Châu Linh ECO 152 SE K30QLC NỢ HP

10 31208239458 Nguyễn Thị Hương Ly ECO 152 SE K31DSG

11 30208033353 Lê Nguyễn Bảo My ECO 152 SE K30DLK

12 30208158059 Phạm Thị Li Na ECO 152 SE K30DHK

13 29206858157 Vũ Yến Nhi ECO 152 SE K29DLK

14 30206355038 Trịnh Thị Uyển Nhi ECO 152 SE K30KDN

15 30208148448 Nguyễn Thị Hồng Phúc ECO 152 SE K30DLL

16 30208058291 Trần Thị Mỹ Phương ECO 152 SE K30DLK

17 30218028824 Nguyễn Hà Như Phương ECO 152 SE K30DLK

18 30204540055 Huỳnh Mỹ Tâm ECO 152 SE K30QLC

19 28218101129 Lữ Trung Thành ECO 152 SE K28DLL

20 30208062911 Võ Thị Thanh Thảo ECO 152 SE K30DLK

21 30208163994 Trần Thị Anh Thơ ECO 152 SE K30DLL

22 30208164902 Nguyễn Thị Xuân Thu ECO 152 SE K30DLL
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MÔN THI : ECO 152 (SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 508 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204841338 Trần Thị Anh Thư ECO 152 SE K30QNH

2 30208158131 Huỳnh Lưu Anh Thư ECO 152 SE K30DLL

3 30208158134 Nguyễn Thị Anh Thư ECO 152 SE K30DLL

4 30208149327 Đặng Thị Thu Thuý ECO 152 SE K30DLL

5 30206535763 Nguyễn Thị Tiên ECO 152 SE K30DLL

6 28211154067 Nguyễn Khánh Toàn ECO 152 SE K30KKT

7 30204463339 Lê Nữ Thanh Trà ECO 152 SE K30QLC

8 30214350113 Nguyễn Thị Trâm ECO 152 SE K30QTH

9 28209445864 Hoàng Khánh Trang ECO 152 SE K28QNH

10 30208164539 Huỳnh Hồ Thảo Trang ECO 152 SE K30DLL NỢ HP

11 30208162683 Mai Tú Trinh ECO 152 SE K30DLL

12 28210200113 Phan Tuấn Trọng ECO 152 SE K28QEC

13 30204364840 Đỗ Thị Như Trúc ECO 152 SE K30QTH NỢ HP

14 30204951366 Nguyễn Thanh Trúc ECO 152 SE K30QTH

15 30208144161 Hoàng Thị Thanh Trúc ECO 152 SE K30DHK

16 30214532936 Lê Nguyễn Nguyên Trường ECO 152 SE K30QLC

17 30204552925 Nguyễn Phan Kiều Uyên ECO 152 SE K30QLC

18 30204953447 Đoàn Thị Thu Vân ECO 152 SE K30KDN

19 30208162705 Lê Hoàng Vân ECO 152 SE K30DLL

20 30208133788 Nguyễn Tường Vi ECO 152 SE K30DLL
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MÔN THI : ECO 152 (SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 509 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30214553934 Nguyễn Tấn Vĩ ECO 152 SE K30QLC NỢ HP

2 30216643381 Phạm Hữu Việt ECO 152 SE K30DLL

3 30208058378 Phạm Thị Hoàng Vy ECO 152 SE K30DLK

4 30208133237 Nguyễn Thị Kim Vy ECO 152 SE K30DLL

5 30208147633 Huỳnh Thị Nhật Vy ECO 152 SE K30DLL

6 27217201691 Phan Hoàng Nhật Vỹ ECO 152 SE K28DLL

7 30214649892 Võ Gia Vỹ ECO 152 SE K30QDM

8 30218144750 Nguyễn Thái Vỹ ECO 152 SE K30DLL

9 30208164858 Huỳnh Ngọc Bảo Ân ECO 152 SG K30DLL

10 28215100230 Nguyễn Quang Anh ECO 152 SG K28LKT

11 31204843780 Lê Ngọc Anh ECO 152 SG K31KKT

12 30214155955 Nguyễn Thành Đạt ECO 152 SG K30QEC

13 30214856036 Trần Ngọc Đạt ECO 152 SG K30QNH

14 30215029015 Đinh Lê Hoàng Dương ECO 152 SG K30KKT

15 31204960127 Lê Thị Mỹ Duyên ECO 152 SG K31KDN

16 30218162510 Nguyễn Văn Giang ECO 152 SG K30DLL

17 28208037324 Nguyễn Thị Mai Hiền ECO 152 SG K28DLK

18 30214557349 Doãn Trung Hiếu ECO 152 SG K30QLC

19 30214340286 Ngô Hữu Hưng ECO 152 SG K30QTH

20 30206624812 Võ Thị Hường ECO 152 SG K30DLL
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MÔN THI : ECO 152 (SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 510 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30214561984 Trương Huỳnh ECO 152 SG K30QLC

2 30214851419 Lê Anh Khoa ECO 152 SG K30QNH

3 30218522415 Nguyễn Lê Đăng Khoa ECO 152 SG K30QTH

4 27211530059 Nguyễn Hữu Anh Kiệt ECO 152 SG K28QEC

5 28206804065 Hoàng Hương Lê ECO 152 SG K28HP-VQH NỢ HP

6 28205105806 Lương Thụy Diệu Mến ECO 152 SG K28LKT

7 30209422918 Nguyễn Thị Thanh Ngân ECO 152 SG K30DLL

8 28208235640 Bùi Bảo Khánh Nguyên ECO 152 SG K29DSG

9 30214542117 Nguyễn Minh Nhất ECO 152 SG K30QLC

10 30208152197 Hồ Uyển Nhi ECO 152 SG K30DLL

11 30214552647 Nguyễn Vũ Đức Phương ECO 152 SG K30QLC

12 31206551587 Đoàn Thị Kim Phượng ECO 152 SG K31KDN

13 29214955742 Hoàng Quân ECO 152 SG K30KKT

14 30214547876 Nguyễn Thị Hồng Quế ECO 152 SG K30QLC

15 30205027668 Trần Thị Sự ECO 152 SG K30KKT

16 31208268771 Nguyễn Thị Ánh Sương ECO 152 SG K31DSG

17 27214342785 Phan Vạn Tâm ECO 152 SG K27QNH
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MÔN THI : ECO 152 (SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 21/07/2026   -   Phòng thi 511 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30218023487 Bùi Thái Công Thành ECO 152 SG K30DLL

2 31214220123 Nhữ Đình Thế ECO 152 SG K31QDT NỢ HP

3 29204556004 Nguyễn Ngân Thi ECO 152 SG K29CMU-TTT

4 30214354023 Nguyễn Đoàn Thịnh ECO 152 SG K30QTH NỢ HP

5 30204355540 Ksor H' Thơm ECO 152 SG K30QTH

6 30210249599 Phan Nguyễn Minh Toàn ECO 152 SG K30QLC

7 30208162670 Đặng Thị Thu Trang ECO 152 SG K30DLL

8 30214860568 Ngô Văn Trung ECO 152 SG K30QNH

9 27217222514 Trần Văn Thanh Tùng ECO 152 SG K27DLL NỢ HP

10 30218062953 Trần Ngô Thanh Tùng ECO 152 SG K30DLK

11 29210225631 Nguyễn Uy Vinh ECO 152 SG K29CMU-TTT

12 30205154066 Lê Yến Vy ECO 152 SG K30LKT

13 30207357753 Nguyễn Thị Yến Vy ECO 152 SG K30DLL

14 30208053966 Nguyễn Thị Thanh Yên ECO 152 SG K30DLL

15 30204956212 Hoàng Hải Yến ECO 152 SG K30KKT

16 30206655381 Trịnh Hải Yến ECO 152 SG K30QLC

17 31207167086 Phạm Thị Tuyết Trinh ECO 152 V K31QTD Thi ghép
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